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Thanh tra 

hành chính

Thanh tra, kiểm tra

 chuyên ngành

Thanh tra 

trách nhiệm

Kiểm tra, 

xử lý sau 

thanh tra
(01) (02) (03) (04) (05) (06)

1.

Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà

nước

Sở Lao động, Thương binh và Xã

hội

Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Trường THPT Nguyễn Huệ;

Trường THPT Lê Duẩn

Trường THCS và THPT Đặng

Chí Thanh

Trường THCS và THPT Nguyễn

Văn Linh

UBND huyện Ninh Sơn.

UBND huyện Thuận Bắc

Đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm tra

Sở Nội vụ: 13 cơ quan, đơn vị

(NGOÀI DANH MỤC THANH TRA DOANH NGHIỆP DO CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT)

DANH MỤC THANH TRA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ NĂM 2023

UBND TỈNH NINH THUẬN

THANH TRA TỈNH

Đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra

Stt

(Kèm văn bản số        /TTT-VP ngày        /11/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Thuận)



2

Thanh tra 

hành chính

Thanh tra, kiểm tra

 chuyên ngành

Thanh tra 

trách nhiệm

Kiểm tra, 

xử lý sau 

thanh tra
(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm tra
Đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra

Stt

2.

a)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Phòng Công chứng số 1

Giám định tư pháp Pháp ý - Tâm

thần thuộc Sở Y tế

Phòng Tư pháp huyện Ninh Hải

UBND xã Vĩnh Hải

UBND xã Nhơn Hải

UBND xã An Hải

Chi cục kiếm lâm

UBND TP Phan Rang - Tháp

Chàm,

UBND huyên Ninh Phước

b)

3.

a)
Chi cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản
Chi cục Phát triển nông thôn

Chi Cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật

Ban quản lý rừng PHĐN liên hồ 

Sông sắt - Sông trâu

BQL rừng phòng hộ đầu 

nguồn Thuận Nam

Trung tâm dịch vụ giống cây 

trồng, vật nuôi, thủy sản

b)

4.

a)

Bệnh viện da liễu tâm thần

b)

Thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (08 doanh nghiệp)

Các cơ quan, đơn vị (06 đơn vị)

Các cơ quan, đơn vị (10 cơ quan, đơn vị)

Sở Tư Pháp: 18 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Sở Y tế: 38 cơ quan, doanh nghiêp

Sở Nông nghiệp và Phát triến NT: 36 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (37 doanh nghiệp)

Thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (30 doanh nghiệp)

Các cơ quan, đơn vị (01 đơn vị)



3

Thanh tra 

hành chính

Thanh tra, kiểm tra

 chuyên ngành

Thanh tra 

trách nhiệm

Kiểm tra, 

xử lý sau 

thanh tra
(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm tra
Đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra

Stt

5.

THPT chuyên Lê Ọuý Đôn THPT Ninh Hải Trường PT DTNT Pi Năng Tắc.

THCS Lê Hồng Phong-PRTC THCS, THPT Trần Hưng Đạo Trường THPT Nguyễn Du.

Tiểu học Kinh Dinh-PRTC THCS Quang Trung - Ninh Hải

Mầu giáo Anh Đào-PRTC Tiểu hoc Vĩnh Hy - Ninh Hải

THCS An Dương Vương-Ninh

Hải
THCS Cao Bá Quát - Thuận Bắc

Tiểu học Tri Thủy - Ninh Hải Tiểu học Bà Râu - Thuận Bắc

Mau giáo Tri Hải-Ninh Hải
PTDTBT THCS Nguyễn Huệ-

Bác Ái

PTDTNT THCS Ninh Phước-

Ninh Phước
Tiểu học Phước Trung B-Bác Ái

Tiểu học Mỹ Nghiệp-Ninh

Phước
THCS Lê Lợi-Ninh Sơn

Mầu giáo Măng Non-Ninh

Phước
Tiểu học Mỹ Sơn B-Ninh Sơn

THCS Trần Quốc Toản-Ninh

Sơn

THCS Phan Đình Phùng-Ninh

Phước

Tiểu học Tân Sơn B-Ninh Sơn Tiểu học Ninh Quý-Ninh Phước

Mầm non Hoa Hồng-Ninh Sơn
THCS Trương Văn Ly - Thuận

Nam

Tiểu học Lạc Nghiệp - Thuận

Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo: 29 đơn vị
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Thanh tra 

hành chính

Thanh tra, kiểm tra

 chuyên ngành

Thanh tra 

trách nhiệm

Kiểm tra, 

xử lý sau 

thanh tra
(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm tra
Đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra

Stt

6.

Trung tâm huấn luyện và thi đấu

TDTT tỉnh

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh

Trường Cao đẳng nghề Ninh

Thuận

Bệnh viện mắt Ninh Thuận

Trung tâm y tế huyện Thuận

Nam 

7.

a)
Ban QLDA đầu tư xây dựng các

công trình Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
Dự án Nâng cấp, mở rộng

Trường Trung cấp Y tế Ninh

Thuận do Trường Trung cấp Y tế

Ninh làm chủ đầu tư.

BQLDA ĐTXD huyện Thuận

Bắc

BQLDA ĐTXD huyện Ninh Sơn

BQLDA ĐTXD huyện Bác Ái

Nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp

nước Phước Nhơn, xã Xuân Hải,

huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh

Thuận do Trung tâm Nước sạch

và Vệ sinh môi trường nông thôn

làm chủ đầu tư.

Các cơ quan, đơn vị (07 cơ quan, đơn vị)

Sở Tài chính: 05 cơ quan, đơn vị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: 41 cơ quan, đon vị, doanh nghiệp
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Thanh tra 

hành chính

Thanh tra, kiểm tra

 chuyên ngành

Thanh tra 

trách nhiệm

Kiểm tra, 

xử lý sau 

thanh tra
(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm tra
Đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra

Stt

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sửa chữa vừa Đường tỉnh 707

(Ninh Bình - Phước Vinh) do Sở

Giao thông Vận tải làm chủ đầu

tư.

b)

8.

Trung Tâm Quy Hoạch Kiểm

Định Chất Lượng Xây Dựng

Ninh Thuận chủ đầu tư.

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện

Thuận Nam

BQLDA đầu tư xây dựng huyện

Bác Ái.

BQLDA đầu tư xây dụng Thành

phố.

BQLDA đầu tư xây dụng huyện

Ninh Sơn.

UBND xã bắc phong huyện

Thuận Bắc

UBND xã Lợi Hải huyện Thuận

Bắc

9.

a)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Ninh Thuận

UBND phường Văn Hải

Văn phòng Đăng ký đât đai Ninh

Thuận - Chi nhánh Ninh Hải

Thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (34 doanh nghiệp)

Sở Xây dựng: 07 đơn vị

Sở Tài nguyên và Môi trường: 19 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Các cơ quan, đơn vị (06 đơn vị)
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Thanh tra 

hành chính

Thanh tra, kiểm tra

 chuyên ngành

Thanh tra 

trách nhiệm

Kiểm tra, 

xử lý sau 

thanh tra
(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm tra
Đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra

Stt

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh

Thuận - Chi nhánh Ninh Phước

Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh

Thuận - Chi nhánh Thuận Nam

Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh

Thuận - Chi nhánh Thuận Nam

b)

10.

a)

Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Ninh

Thuận

Bệnh viện GTVT Tháp chàm

(B.viện Đa khoa tỉnh Cơ sở 2)

Bệnh viện lao và bệnh phối

Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn

Trung tâm y tế Phan Rang

Trung tâm y tế huyện Thuận Bắc

Trung tâm y tế huyện Thuận

Nam

Trung tâm kiểm soát bệnh tật

tỉnh Ninh Thuận

Bệnh xá Ọuân dân y

Bệnh xá Công an tỉnh

Trung tâm Y tế Thuận Bắc

Các cơ quan, đơn vị (14 đơn vị)

Thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (12 doanh nghiệp)

Sở Khoa học và Công nghệ: 99 cơ quan, doanh nghiệp
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Thanh tra 

hành chính

Thanh tra, kiểm tra

 chuyên ngành

Thanh tra 

trách nhiệm

Kiểm tra, 

xử lý sau 

thanh tra
(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm tra
Đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra

Stt

Sở Khoa học và Công

nghệ

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh

Thuận

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh

Ninh Thuận

Bệnh viện mắt Ninh Thuận

b)

11.

12.

a)

UBND huyện Bác Ái

UBND huyện Thuận Bắc

UBND huyện Thuận Nam

Trường trung cấp y tế

b)

13.

a)

Trung tâm Công nghệ Thông tin 

và Truyền thông

b)

14.

UBND huyện Bác Ái

UBND huyện Thuận Bắc

Sở Công thương:  25 doanh nghiệp

Ban Dân tộc: 02 đơn vị

Thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (29 doanh nghiệp)

Các cơ quan, đơn vị (04 đơn vị)

Sở Thông tin và Truyền thông: 22 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Các cơ quan, đơn vị (01 đơn vị)

Thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (21 doanh nghiệp)

Thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (25 doanh nghiệp)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 33 cơ quan, doanh nghiệp

Thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (85 doanh nghiệp)
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Thanh tra 

hành chính

Thanh tra, kiểm tra

 chuyên ngành

Thanh tra 

trách nhiệm

Kiểm tra, 

xử lý sau 

thanh tra
(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm tra
Đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra

Stt

15.

Chi cục Thủy sản

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Ninh Phước

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Bác Ái

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Ninh Sơn

16.

Ban CHQS huyện Thuận Bắc Ban CHQS huyện Ninh Phước

UBND huyện Bác Ái

17.

a)

Trung tâm Y tế huyện Ninh

Phước

Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải

Trung tâm Y tế huyện Bác Ái

Ban Quản lý Khai thác các Cảng

cá

Trường Mầu Giáo Phước Mỹ

Trường TH - THCS Hoàng Hoa

Thám

Trường THCS Lý Tự Trọng

Trường THPT Trường Chinh

Trường tiểu học Đài Sơn

Trường tiểu học Phủ Hà 2

Trường tiểu học Văn Hải 1

Bảo hiểm xã hội tỉnh: 94 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Kho bạc nhà nước: 05 đơn vị

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 03 đơn vị

Các cơ quan, đơn vị (10 đơn vị)
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Thanh tra 

hành chính

Thanh tra, kiểm tra

 chuyên ngành

Thanh tra 

trách nhiệm

Kiểm tra, 

xử lý sau 

thanh tra
(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm tra
Đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra

Stt

Bảo hiểm xã hội tỉnh
Trường THCS An Dương

Vương

Trường Mau giáo Công Hải

Trường tiểu học Thanh Son

Trường THCS Lương Thế

Vinh

Trường THCS Ngô Sỹ Liên

b)

18.

19.

20.

a)

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 

đường bộ Ninh Thuân.

b)

21.

UBND phường Mỹ Đông UBND phường Tấn Tài

Phòng Quản lý Đô thị thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm
UBND phường Bảo An

22.

UBND thị trấn Phước Dân UBND xã Phước Thuận UBND xã Phước Hậu

UBND xã Phước Hải UBND xã Phước Sơn

Cục quản lý thị trường

Thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (84 doanh nghiệp)

Sở Giao thông - Vận tải: 04 cơ quan, doanh nghiệp

Các cơ quan, đơn vị (01 đơn vị)

Thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (03 doanh nghiệp)

Uỷ ban Nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 04 đơn vị

Uỷ ban Nhân dân huyện Ninh Phước: 05 đơn vị

Thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (133 doanh nghiệp)

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thanh tra, kiểm tra DN thực hiện theo Quyết định sổ 1721/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (37 doanh nghiệp)
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Thanh tra 

hành chính

Thanh tra, kiểm tra

 chuyên ngành

Thanh tra 

trách nhiệm

Kiểm tra, 

xử lý sau 

thanh tra
(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm tra
Đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra

Stt

23.

UBND xã Tri Hải

UBND xã Tân Hải

UBND xã Phương Hải

Phòng Lao động Thương binh xã

hội huyện Ninh Hải

24.

UBND Thị trấn Tân Sơn

UBND xã Hòa Sơn

UBND xã Lương Sơn

UBND xã Ma Nới

UBND xã Quảng Sơn

UBND xã Mỹ Sơn

UBND xã Nhơn Sơn

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam huyện Ninh Sơn

Hội Đông y huyện Ninh Sơn

UBND xã Lâm Sơn

25.

Trường Mầu giáo Lợi Hải UBND xã Phước Chiến

Trường Tiểu học Bỉnh Nghĩa

UBND xã Bắc Son

Phòng Tài nguyên và Môi trường

huyện Thuận Bắc

26.

UBND xã Nhị Hà Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND xã Phước Nam

Uỷ ban Nhân dân huyện Ninh Sơn: 10 đơn vị

Uỷ ban Nhân dân huyện Ninh Hải: 04 đơn vị

Uỷ ban Nhân dân huyện Thuận Bắc: 05 đơn vị

Uỷ ban Nhân dân huyện Thuận Nam: 03 đơn vị
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Thanh tra 

hành chính

Thanh tra, kiểm tra

 chuyên ngành

Thanh tra 

trách nhiệm

Kiểm tra, 

xử lý sau 

thanh tra
(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm tra
Đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra, 

kiểm tra

Stt

27.
Phòng Văn hóa - Thông tin 

huyện Bác Ái.
Úy ban nhân dân xã Phước Tiến.

Phòng Lao động - Thương binh 

và xã hội huyện Bác Ái

TỒNG CỘNG: 99 CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ 542 DOANH NGHIỆP

Uỷ ban Nhân dân huyện Bác Ái: 03 đơn vị
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